
PHIẾU TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1
Ôn tập và đánh giá chủ đề con người và sức khỏe

Bố mẹ hỗ trợ đọc đề bài cho con làm.

Họ và tên:………………………………….……………………..Lớp:…………

Bài 1. Hãy chọn các từ cho khung, rồi điền vào chỗ … trong sơ đồ dưới đây cho phù hợp.

Em có thể giữ
sức khỏe
bằng cách:

sạch sẽ đầy đủ vận động

đủ giấc tập thể dục

Ăn
uống

…………………..…

Thường
xuyên

…………………..…

Giữ cơ thể
luôn luôn
…………………..…

Ngủ

…………………..…



Bài 2: Rửa tay, chải răng và rửa mặt có ích lợi gì ? Hãy nối ô chữ ở cột A với ô chữ cột B có câu trả lời đúng:

:

Bài 3: Những đồ dùng được sử dụng để rửa tay, chải răng và rửa mặt có tác dụng gì ? Hãy nối ô chữ ở 
cột A với ô chữ B để có câu trả lời đúng.

A
Việc làm

B
Ích lợi

Rửa tay Da mặt sạch sẽ, xinh tươi;
Phòng tránh đau mắt, mụn nhọt.

Chải răng Phòng tránh được các mầm bệnh xâm
nhập vào cơ thể.

Rửa mặt Phòng tránh bệnh sâu răng, viêm lợi; giúp
hơi thở thơm tho, …

A
Đồ dùng

B
Tác dụng

Bàn chải đánh răng giúp làm sáng răng của bạn.

Kem đánh răng dùng để rửa và làm sạch mặt.

Xà phòng rửa tay dùng để làm sạch răng hằng ngày.

Khăn mặt dùng để rửa và làm sạch tay.

Sữa rửa mặt dùng để lau mặt hằng ngày.
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